
Trang 1

Tháng 5 năm 2020

Đơn vị: 12-Phòng Tổ chức - Lao động tiền lương

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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67.827.8228.179.8551.200.000275.000760.100339.255534.100800.9004.270.50076.007.677480.0000,30119.2822.933.46072.419.15461.046.000269.009.781107Tổ quản lý011

15.445.6421.425.60055.000168.700114.500171.700915.70016.871.2421.320.692315.550.550A2211.446.000Trưởng phòngTrần Hoàng DươngHL-000271

10.940.2232.490.2001.200.00055.000134.300104.900157.300838.70013.430.423403.192113.027.231A2410.483.000Phó phòngTrần Văn ToanHL-001412

13.217.1541.301.10055.000145.200104.900157.300838.70014.518.254119.282403.192113.995.780A2210.483.000Phó phòngĐặng Thị MiềuHL-000283

12.465.1471.636.15555.000141.000339.255104.900157.300838.70014.101.302480.0000,30403.192113.218.110A2210.483.000Phó phòngNguyễn Văn ThỏaHL-000294

15.759.6561.326.80055.000170.900104.900157.300838.70017.086.456403.19212.419.15461.046.000213.218.110A1710.483.000Phó phòngNguyễn Hoài AnHL-034445

180.031.19417.485.200468.00060.0001.100.0001.975.2001.322.5001.983.60010.575.900197.516.394430.7392.400.00065.083.924207.907.115311.488.0004180.206.616414Tổ chuyên viên082

10.242.967882.30055.000111.30068.200102.300545.50011.125.267262.231110.863.036A246.818.000Phó trạm Y tếVũ Đình DiệnHL-027646

10.352.4351.043.10055.000114.00083.300124.900665.90011.395.535320.1151812.000210.263.420A228.323.000Chuyên viênHoàng Văn ChínhHL-001977

11.000.991889.90055.000118.90068.200102.300545.50011.890.8912.400.0006262.2311676.00028.552.660A206.818.000Chuyên viênĐặng Văn TuyênHL-000308

7.955.791859.10055.00088.10068.200102.300545.5008.814.891262.23118.552.660A226.818.000Chuyên viênĐoàn Duy KhángHL-000779

9.234.230804.90055.000100.40061.90092.800494.80010.039.13059.393237.84611.189.23158.552.660A186.184.000Chuyên viênNguyễn Thị Bích HàHL-0045510

8.006.591761.80030.00055.00087.70056.10084.200448.8008.768.391215.73118.552.660A225.609.000Chuyên viênLê Viết Quốc AnhHL-0266011

9.649.351876.30055.000105.30068.200102.300545.50010.525.651262.231110.263.420A226.818.000Chuyên viênLê Bá DuyHL-0008812

7.973.144946.10055.00089.20076.400114.600610.9008.919.24472.892293.69218.552.660A227.636.000Chuyên viênNguyễn Hạnh LâmHL-0177113

8.006.591761.80030.00055.00087.70056.10084.200448.8008.768.391215.73118.552.660A225.609.000Chuyên viênNguyễn Ngọc HiếuHL-0262714

9.736.023877.10055.000106.10068.200102.300545.50010.613.12387.472262.231110.263.420A226.818.000Chuyên viênTrần Thị Hải NinhHL-0031815

10.103.209880.80055.000109.80068.200102.300545.50010.984.00971.272262.23112.097.84688.552.660A156.818.000Chuyên viênNguyễn Thị HươngHL-0177016

9.597.724747.60055.000103.50056.10084.200448.80010.345.32466.818215.73111.510.11578.552.660A165.609.000Chuyên viênVũ Hoàng PhúcHL-0313317

7.998.106792.40055.00087.90061.90092.800494.8008.790.506237.84618.552.660A226.184.000Chuyên viênVũ Trọng TiếngHL-0048018

7.530.1061.260.400468.00055.00087.90061.90092.800494.8008.790.506237.84618.552.660A226.184.000Chuyên viênNguyễn Văn ThịnhHL-0320619

9.756.4671.037.00055.000107.90083.300124.900665.90010.793.467320.11511.920.69268.552.660A178.323.000Chuyên viênNguyễn Văn HiềnHL-0512820

9.691.766809.50055.000105.00061.90092.800494.80010.501.266237.846110.263.420A226.184.000Chuyên viênTrần Trung DũngHL-0192321

7.955.791859.10055.00088.10068.200102.300545.5008.814.891262.23118.552.660A226.818.000Chuyên viênĐinh Việt HàHL-0352322

9.175.437804.30055.00099.80061.90092.800494.8009.979.737237.84611.189.23158.552.660A186.184.000Chuyên viênMã Thành TrungHL-0016623

8.027.883859.90055.00088.90068.200102.300545.5008.887.78372.892262.23118.552.660A226.818.000Chuyên viênLê Thị Hải YếnHL-0019324

8.036.591731.80055.00087.70056.10084.200448.8008.768.391215.73118.552.660A225.609.000Chuyên viênNguyễn Trung ĐứcHL-0270325

116.024.85417.297.800180.0001.375.0001.333.6001.372.8002.059.10010.977.300133.322.654634.330300.0005.276.84725127.111.477634Tổ y tế163

4.338.502755.40055.00050.90061.90092.800494.8005.093.902237.84614.856.056A266.184.000Nhân viên y tếVũ Văn ChungHL-0122126
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5.299.913765.20055.00060.70061.90092.800494.8006.065.113237.84615.827.267A266.184.000Nhân viên y tếHoàng Thế LươngHL-0180127

4.946.308700.60055.00056.50056.10084.200448.8005.646.90842.102215.73115.389.075A245.609.000Nhân viên y tếNguyễn Thị Thu HàHL-0408528

4.381.233670.90030.00055.00050.50051.00076.500407.9005.052.133196.07714.856.056A265.098.000Nhân viên y tếNguyễn Thái NinhHL-0520329

4.084.458637.60055.00047.20051.00076.500407.9004.722.05835.085196.07714.490.896A245.098.000Nhân viên y tếĐỗ Lan HươngHL-0400430

3.969.312818.90055.00047.90068.200102.300545.5004.788.21235.085262.23114.490.896A246.818.000Nhân viên y tếTrần Thị Kiều OanhHL-0276631

4.050.212691.50055.00047.40056.10084.200448.8004.741.71235.085215.73114.490.896A245.609.000Nhân viên y tếTrần Phương HoaHL-0206232

4.050.212691.50055.00047.40056.10084.200448.8004.741.71235.085215.73114.490.896A245.609.000Nhân viên y tếNguyễn Hải ChiHL-0212133

4.084.458637.60055.00047.20051.00076.500407.9004.722.05835.085196.07714.490.896A245.098.000Nhân viên y tếĐỗ Thị HuệHL-0316834

4.379.217823.00055.00052.00068.200102.300545.5005.202.217262.23114.939.986A246.818.000Nhân viên y tếNguyễn Văn ChiếnHL-0341335

4.707.768699.50055.00054.10056.30084.400449.7005.407.26835.020300.000216.19214.856.056A265.621.000Nhân viên y tếTrần Hải YếnHL-0210136

4.084.458637.60055.00047.20051.00076.500407.9004.722.05835.085196.07714.490.896A245.098.000
Y tế công

trường
Ngô Thị HoaHL-0506137

4.894.976701.40055.00056.00056.30084.400449.7005.596.37638.522216.19215.341.662A265.621.000
Y tế công

trường
Phạm Thị TươiHL-0400538

4.895.815700.10055.00056.00056.10084.200448.8005.595.91538.522215.73115.341.662A265.609.000
Y tế công

trường
Trần Thị Thu HuyềnHL-0065639

5.379.183706.30055.00060.90056.30084.400449.7006.085.48342.024216.19215.827.267A265.621.000
Y tế công

trường
Nguyễn Thị Tố UyênHL-0020040

4.861.939675.80030.00055.00055.40051.00076.500407.9005.537.739196.07715.341.662A265.098.000
Y tế công

trường
Từ Trung ThùyHL-0159041

4.891.939645.80055.00055.40051.00076.500407.9005.537.739196.07715.341.662A265.098.000
Y tế công

trường
Nguyễn Văn HùngHL-0060842

4.856.854701.00055.00055.60056.30084.400449.7005.557.854216.19215.341.662A265.621.000
Y tế công

trường
Ngô Duy PhêHL-0191543

4.900.061676.20030.00055.00055.80051.00076.500407.9005.576.26138.522196.07715.341.662A265.098.000
Y tế công

trường
Nguyễn Thị HườngHL-0201544

4.930.061646.20055.00055.80051.00076.500407.9005.576.26138.522196.07715.341.662A265.098.000
Y tế công

trường
Vũ Thị TâmHL-0203245

4.930.061646.20055.00055.80051.00076.500407.9005.576.26138.522196.07715.341.662A265.098.000
Y tế công

trường
Lê Ngọc AnhHL-0312946

4.861.939675.80030.00055.00055.40051.00076.500407.9005.537.739196.07715.341.662A265.098.000
Y tế công

trường
Bùi Văn LượngHL-0337947

4.930.061646.20055.00055.80051.00076.500407.9005.576.26138.522196.07715.341.662A265.098.000
Y tế công

trường
Vũ Thị NhungHL-0217248

4.900.061676.20030.00055.00055.80051.00076.500407.9005.576.26138.522196.07715.341.662A265.098.000
Y tế công

trường
Vũ Thị PhươngHL-0266349

4.415.853671.30030.00055.00050.90051.00076.500407.9005.087.15335.020196.07714.856.056A265.098.000
Y tế công

trường
Nguyễn Lan AnhHL-0360850

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 6 năm 2020

363.883.87042.962.8551.200.000468.000240.0002.750.0004.068.900339.2553.229.4004.843.60025.823.700406.846.725480.0000,301.184.3512.700.000613.294.2315210.326.269372.534.0006376.327.8741.155                  Tổng cộng


